
 UBND QUẬN TÂN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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1 Nguyễn Hồng Phúc 6A2 3.3 0.8 2.6 2.6 2.4 1.0 2.8 4.6 3.0 Đ Đ Đ 2.6 Kém K
2 Nguyễn Hoàng Kiều x 6A4 3.2 1.6 3.9 3.3 4.8 4.4 4.0 6.0 4.5 Đ Đ Đ 4.0 Kém K
3 Trương Tấn Phát 6A4 6.9 1.9 3.5 4.0 4.6 4.6 3.6 6.5 4.8 Đ Đ Đ 4.5 Kém K
4 Nguyễn Phương Bảo Long 6A5 5.3 4.1 6.1 3.1 3.0 1.1 4.8 6.8 7.5 Đ Đ Đ 4.6 Kém K Hòa nhập
5 Nguyễn Văn Phong 6A6 2.2 1.0 3.1 1.5 2.5 1.1 2.7 4.4 5.3 Đ Đ Đ 2.6 Kém K
6 Sú Gia Thành 8A7 1.4 4.1 3.8 6.1 6.5 6.3 7.2 4.4 7.9 Đ Đ Đ 5.4 Kém K

Tân Bình, ngày 08 tháng 05 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Ngô Lê Ý Trang

DANH SÁCH HỌC SINH LƯU BAN
NĂM HỌC 2018-2019

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC XẾP LOẠI



UBND QUẬN TÂN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT HỌ VÀ TÊN tên Nữ Lớp

TO
Á

N

VẬ
T 

LÝ

H
Ó

A
 H
Ọ

C

SI
N

H
 H
Ọ

C

N
G
Ữ

 V
Ă

N

LỊ
C

H
 S
Ử

Đ
ỊA

 L
Ý

N
.N

G
Ữ

G
D

C
D

C
.N

G
H
Ệ

TH
Ể 

D
Ụ

C

N
H
Ạ

C

M
Ỹ 

TH
U
Ậ

T

 Đ
IỂ

M
 T

B

H
Ọ

C
 L
Ự

C

H
Ạ

N
H

 K
IỂ

M

Dự kiến môn thi lại

1 Hà Chí Vĩ 6A1 4.8 5.5 4.5 4.5 4.7 4.6 4.6 5.6 6.4 Đ Đ Đ 5.0 Y K Thi lại Toán
2 Đỗ Văn Phúc 6A3 5.0 2.7 3.4 4.0 5.8 5.1 3.0 5.3 6.9 Đ Đ Đ 4.6 Y K Thi lại Lý, Sinh, Anh
3 Trương Hoàng Châu 6A5 4.8 2.1 4.4 5.3 5.6 4.7 4.1 7.7 8.5 Đ Đ Đ 5.2 Y K Thi lại Lý
4 Lý Kim Doanh 6A5 3.8 3.0 3.6 2.6 4.2 4.1 4.2 6.4 6.2 Đ Đ Đ 4.2 Y K Thi lại Toán,Văn,Lý
5 San Võ Kiên 6A5 4.0 4.2 5.0 4.9 5.5 5.6 4.2 6.7 7.1 Đ Đ Đ 5.2 Y K Thi lại Văn
6 Phạm Đức Duy 6A6 6.4 3.4 5.2 5.2 5.1 4.2 4.8 6.2 6.8 Đ Đ Đ 5.3 Y K Thi lại Lý
7 Kam Phát Toàn 6A6 5.8 2.2 4.5 4.9 6.2 5.6 5.2 7.4 6.8 Đ Đ Đ 5.4 Y K Thi lại Lý
8 Lê Thanh Quốc 7A2 5.1 4.8 4.4 5.8 3.4 5.7 5.5 6.9 5.1 Đ Đ Đ 5.2 Y K Thi lại Sử
9 Võ Thành Tài 7A4 2.5 5.0 4.3 5.2 5.9 4.8 4.0 6.7 5.7 Đ Đ Đ 4.9 Y K Thi lại Toán
10 Võ Khắc Phi 8A4 2.4 4.2 6.1 4.7 6.2 5.0 6.8 4.3 7.6 6.3 Đ Đ Đ 5.4 Y K Thi lại Toán
11 Phạm Duy Anh 8A5 2.5 4.2 5.1 4.9 5.2 4.8 5.1 3.7 6.4 5.2 Đ Đ Đ 4.7 Y K Thi lại Toán,Anh
12 Ngô Thị Thúy An x 8A7 3.3 3.8 4.5 6.2 5.3 7.6 5.9 4.2 7.4 6.6 Đ Đ Đ 5.5 Y K Thi lại Toán (Hòa nhập)
13 Cao Minh Tuấn Khoa 8A7 3.3 3.2 4.5 4.3 3.5 5.6 6.0 5.8 5.8 5.8 Đ Đ Đ 4.8 Y K Thi lại Toán, Lý
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